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[bookmark: chuong_pl_1_name]BẢNG KIỂM AN TOÀN TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	………………………………………………………………..

	Tên điểm tiêm chủng
	………………………………………………………………..

	Địa chỉ
	………………………………………………………………..


 
	STT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	Có
	Không

	1.
	Danh sách đối tượng tiêm chủng đã được phân loại đối tượng phù hợp với địa điểm tiêm
	 
	 

	2.
	Cán bộ y tế tham gia tiêm chủng được tập huấn về an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc; phát hiện và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng)
	 
	 

	3.
	Đội cấp cứu lưu động chịu trách nhiệm hỗ trợ cho điểm tiêm:
	 
	 

	 
	Có sẵn số điện thoại tại bàn khám, bàn tiêm và bàn theo dõi sau tiêm
	 
	 

	 
	Kiểm tra điện thoại kết nối
	 
	 

	 
	Đội cấp cứu lưu động đã sẵn sàng ứng trực
	 
	 

	4.
	Danh sách và thông tin liên lạc của tối thiểu 1 Bệnh viện thường trực cấp cứu được phân công hỗ trợ chuyên môn và tiếp nhận cấp cứu, điều trị người có sự cố bất lợi sau tiêm nặng, nguy kịch.
	 
	 

	5.
	Phiếu hướng dẫn tự theo dõi tại nhà sau tiêm dành cho người được tiêm chủng
	 
	 

	6.
	Hướng dẫn, phác đồ và bộ dụng cụ cấp cứu phản vệ:
	 
	 

	 
	Có sẵn tại bàn tiêm
	 
	 

	 
	Có sẵn tại bàn theo dõi sau tiêm chủng
	 
	 

	 
	Bộ dụng cụ cấp cứu phản vệ bao gồm:
	 
	 

	 
	- Bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp có chứa 1 ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml tại bàn tiêm và bàn theo dõi sau tiêm.
	 
	 

	 
	- Hộp cấp cứu phản vệ bao gồm: bơm tiêm: 10ml: 2 cái, 5ml: 2 cái, 1ml: 2 cái, kim tiêm 14-16G: 2 cái; bông tiệt trùng: 1 gói; dây garo: 2 cái; Adrenalin 1mg/1ml: 5 ống; Methylprednisolon 40mg: 2 lọ; Diphenhydramin 10mg” 5 ống; nước cất 10ml: 03 ống
	 
	 

	 
	- Dụng cụ cấp cứu: oxy; Bóng AMBU và mặt nạ người lớn và trẻ nhỏ; Bơm xịt salbutamol; Bộ đặt nội khí quản và/hoặc bộ mở khí quản và/hoặc mask thanh quản; Các thuốc chống dị ứng đường uống; Dịch truyền: natriclorid 0,9%./.
	 
	 


 
	
Người phụ trách điểm tiêm chủng
(ký và ghi rõ họ tên)
	…….., ngày   tháng   năm
Người đánh giá bảng kiểm
(ký và ghi rõ họ tên)
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